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       Bản án số: 21/2022/HS-PT
 

       Ngày 08 - 3 - 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

      NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Tâm. 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Ngọc Linh; 

                          Ông Nguyễn Phước Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Trung Châu, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh       

An Giang.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Bà 

Phạm Huỳnh Ngọc Thi, Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 19/2022/TLPT-HS ngày 19 

tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2022/QĐXXPT-HS 

ngày 21 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị B do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2021/HS-ST ngày 15 tháng 12 năm 2021 

của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu. 

- Bị cáo có kháng cáo:  Nguyễn Thị B, sinh năm 1985; nơi sinh: Tân Châu, 

An Giang;  nơi đăng ký thường trú: ấp 1, xã V, thị xã T, tỉnh An Giang; nghề 

nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: 

Bửu Sơn Kỳ Hương; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1948 

và bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1953; chồng là Võ Văn Chí H, sinh năm 1980; có 

02 con (lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2010); chưa có tiền án; 

Tiền sự: Ngày 20/11/2020, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xử phạt 

vi phạm hành chính 80.000.000 đồng về hành vi “Buôn bán hàng cấm”; 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị B: Ông Nguyễn Phước Hậu, Luật sư 

Công ty luật TNHH một thành viên Tấn Thành, thuộc Đoàn luật sư tỉnh An Giang, 

có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Võ Văn Chí H, sinh năm 1980; 

địa chỉ nơi cư trú: Số nhà 87, tổ 15, ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 06 giờ ngày 13/7/2021, bị cáo Nguyễn Thị B đưa 

cho Võ Văn Chí H (chồng của bị cáo B) 3.000.000 (ba triệu) đồng để mua thuốc lá 

điếu nhập lậu về bán kiếm lời. Sau đó, H đến khu vực vành đai biên giới thuộc ấp 

5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang gặp người phụ nữ tên L để mua 

thuốc lá điếu nhập lậu được 04 lần, mỗi lần 50 bao, tổng cộng 200 bao thuốc lá 

điếu, hiệu HERO với giá 150.000 đồng/10 bao về cất giấu trong nhà để bán lại với 

giá 155.000 đồng/10 bao. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng Công an thị xã 

T kiểm tra hành chính nhà của bị cáo B, phát hiện thu giữ 199 bao thuốc lá điếu 

nhập lậu hiệu HERO. Trước đó vào ngày 20/11/2020, bị cáo Nguyễn Thị B bị Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang xử phạt 80.000.000 đồng về hành vi “Buôn 

bán hàng cấm”. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2021/HS-ST ngày 15 tháng 12 năm 2021 

của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B 01 (một) năm 

tù về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm 

và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 23/12/2021, bị cáo Nguyễn Thị B có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ   hình 

phạt và được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi yêu cầu kháng cáo, xin được chuyển 

sang hình phạt khác nhẹ hơn là phạt tiền và xin được giảm nhẹ mức phạt tiền. Bị 

cáo trình bày sức khỏe kém do tiền sử bệnh phổi, đã chấp hành xong việc nộp tiền 

phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu quan điểm:  

+ Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thị B kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt ngày 23/12/2021 là trong hạn luật định, về hình thức và nội 

dung kháng cáo phù hợp quy định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm chấp nhận việc kháng cáo để xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

+ Về nội dung: Bị cáo kháng cáo xin chuyển sang hình phạt khác nhẹ hơn là 

có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ 

khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa 

bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt, xử phạt tiền bị cáo 100.000.000 đồng. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Thống nhất quan điểm của Kiểm sát viên, đề 

nghị xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin chuyển sang hình phạt tiền do bị 

cáo đã chấp hành xong việc việc nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vào ngày 07/3/2022; bị cáo có 

tiền sử bệnh phổi, sức khỏe kém, cha mẹ già và con còn nhỏ. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị B tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp kết quả 

điều tra và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi 

đưa tiền cho chồng là Võ Văn Chí H 3.000.000 đồng để mua thuốc là điếu ngoại, 

nhập lậu về bán kiếm lời và trong ngày 13/7/2021, Võ Văn Chí H đã dùng tiền do 

bị cáo B đưa để mua của người tên Liên 04 lần với số lượng 200 bao thuốc lá điếu 

hiệu HERO mang về nhà cất giấu. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng Công 

an thị xã Tân Châu đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ tại nhà của bị cáo 199 bao 

thuốc lá điếu hiệu HERO. 

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của Võ Văn Chí H và các tài liệu 

chứng cứ khác đã được thẩm tra tại phiên tòa, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn 

Thị B đã thực hiện hành vi mua bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng 199 

bao vào ngày 13/7/2021. Trước đó, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này theo Quyết định số 575/QĐ-XPVPHC ngày 20/11/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, tính đến thời điểm bị cáo thực hiện hành vi mua 

bán 199 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị phát hiện, bị cáo chưa chấp hành việc nộp 

phạt và chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Do đó, 

hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định 

tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo theo tội danh và khung hình phạt trên là có căn 

cứ, đúng pháp luật.  

Cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, trình độ học vấn thấp, thành phần lao động nghèo theo điểm s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 01 năm tù, mức khởi 

điểm của khung hình phạt là phù hợp. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo thấy rằng, lúc đầu bị cáo kháng cáo xin gảm nhẹ 

hình phạt và xin được hưởng án treo, tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

thay đổi yêu cầu kháng cáo, xin chuyển sang hình phạt khác nhẹ hơn là phạt tiền. 

Bị cáo cung cấp giấy nộp tiền phạt vào ngày 07/3/2022 thể hiện đã chấp hành xong 

việc nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang, ngoài ra, bị cáo còn cung cấp các tài liệu thể hiện có tiền 

sử bệnh phổi. Đây là tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm. Xét thấy, bị cáo đã 

thể hiện thái độ thành khẩn, thật sự ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của 

mình, số lượng thuốc lá điếu là tang vật của vụ án không lớn nên không cần thiết áp 

dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà chuyển sang hình phạt khác nhẹ hơn là phạt 

tiền cũng đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Quan điểm của Kiểm sát 

viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt là có căn cứ nên được chấp 

nhận. 



4 

 

 

 

 [3] Về án phí hình sự phúc thẩm, do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp 

nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2021/HSST 

ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân thị xã T không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015; 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị B về việc xin chuyển 

sang hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù. 

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2021/HS-ST ngày 15/12/2021 của Tòa án 

nhân dân thị xã T. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị B phạm tội “Buôn bán hàng cấm”;  

Căn cứ vào: Điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 35; Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); 

Bị cáo Nguyễn Thị B không pH chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2021/HS-ST ngày 

15/12/2021 của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh An Giang không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang; 

- Phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang; 

- Tòa án nhân dân TX Tân Châu; 

- Viện kiểm sát nhân dân TX Tân Châu; 

- Công an TX Tân Châu; 

- Cơ quan THAHS TX Tân Châu; 

- Chi cục THADS  TX Tân Châu; 

- Bị cáo;  đương sự; 

- Phòng KTNV và THA; 

- Tòa Hình sự; 

- PV 06; 

- Sở Tư pháp; 

- Văn phòng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                           Huỳnh Thanh Tâm 
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